
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 1
Học vần · Bài 11–15: i k, h l, u ư, ch kh (SGK tr. 34–43)

Tuần 3

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Chính tả: hàng 1 điền c hay k; hàng 2 điền ch hay kh

ì đà ẻ ô á hố ổ cò

ú hề lá ô ợ cá cá kho ế

Bài 2: Nhìn hình, điền chữ đầu: c · ch · h · l

ổ ó ê ú

Bài 3: Khoanh vào tiếng đúng yêu cầu

1. Tiếng nào có chữ ư? A dù B dữ C đủ
2. Tiếng nào có chữ h? A hồ B lá C kẻ
3. Tiếng nào có chữ l? A hè B le C khe
4. Tiếng nào có chữ kh? A chú B khỉ C kì

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1. chú

2. đu

3. kì

4. bờ

5. lá

a. đà

b. khô

c. khỉ

d. hồ

e. đủ

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. chợ Bé Hà đi

2. bờ hồ đi Bố chở bé

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

Hè, bố chở bé Hà đi bờ hồ. Hồ có đò, có le le. Bé Hà chỉ le le cho bố.

1. Bố chở bé Hà đi đâu? A bờ hồ B chợ cá
2. Hồ có gì? A chú khỉ B le le

Bài 7: Viết: tập chép từ
Chép lại cho đẹp: chú khỉ, kì đà, cá kho khế
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 3

Bài 1: Chính tả: hàng 1 điền c hay k; hàng 2 điền ch hay kh

kì đà kẻ ô cá hố cổ cò chú hề lá khô chợ cá cá kho khế

Bài 2: Nhìn hình, điền chữ đầu: c · ch · h · l

 – hổ  – chó  – lê  – cú

Bài 3: Khoanh vào tiếng đúng yêu cầu

1. B (dữ) 2. A (hồ) 3. B (le) 4. B (khỉ)

Bài 4: Ghép tiếng: nối để được từ đúng

1 – c 2 – e 3 – a 4 – d 5 – b

Bài 5: Xếp các tiếng thành câu rồi viết lại

1. Bé Hà đi chợ.
2. Bố chở bé đi bờ hồ.

Bài 6: Đọc hiểu: đọc rồi khoanh vào ý đúng

1. A (bờ hồ)
2. B (le le)

Bài 7: Viết: tập chép từ

chú khỉ, kì đà, cá kho khế

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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